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Cn đt tăng áp phổi ở trẻ em

Định nghĩa Tăng áp phổi (TAP)

TL: Abman SH et al. Pediatric Pulmonary Hypertension. Circulation 2015; 132: 00-00. doi: 10.1161/CIR

2PHVD: Pulmonary Hypertension Vascular Disease



Cn đt tăng áp phổi ở trẻ em

Phân loại 

WHO về 

TAP (1)

TL: Abman SH et al. Pediatric Pulmonary 
Hypertension. Circulation 2015; 132: 00-
00. doi: 10.1161/CIR
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Cn đt tăng áp phổi ở trẻ em

Phân loại 

WHO về 

TAP (2)

TL: Abman SH et al. Pediatric Pulmonary Hypertension. Circulation 2015; 132: 00-00. doi: 10.1161/CIR
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Cn đt tăng áp phổi ở trẻ em

Chẩn đoán TAP trẻ em

TL: Abman SH et al. Pediatric Pulmonary Hypertension. Circulation 2015; 132: 00-00. doi: 10.1161/CIR

5DLCO: Carbon monoxide diffensing capacity



Cn đt tăng áp phổi ở trẻ em

Khảo sát CLS 

tăng áp phổi 

trẻ em (1)

TL: Abman SH et al. Pediatric Pulmonary Hypertension. Circulation 2015; 132: 00-00. doi: 10.1161/CIR
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Cn đt tăng áp phổi ở trẻ em

Khảo sát CLS 

tăng áp phổi 

trẻ em (2)

TL: Abman SH et al. Pediatric Pulmonary Hypertension. 

Circulation 2015; 132: 00-00. doi: 10.1161/CIR
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TD: connective tissue disease 



Cn đt tăng áp phổi ở trẻ em

Cận lâm sàng áp dụng được tại VN 

trong chẩn đoán và theo dõi điều trị 

TAP trẻ em

• Trắc nghiệm đi bộ 6 phút

• Chất chỉ điểm sinh học

• Siêu âm tim

• Thông tim

• Ảnh cộng hưởng từ (MRI)

• Khảo sát về giấc ngủ

• Khảo sát di truyền
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Cn đt tăng áp phổi ở trẻ em

Khảo sát di truyền TAP

TL: Abman SH et al. Pediatric Pulmonary Hypertension. Circulation 2015; 132: 00-00. doi: 10.1161/CIR
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Cn đt tăng áp phổi ở trẻ em

Các hội chứng 

di truyền kết 

hợp với tăng 

tần suất mới 

mắc TAP

TL: Abman SH et al. Pediatric Pulmonary Hypertension. Circulation 2015; 132: 00-00. doi: 10.1161/CIR
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Cn đt tăng áp phổi ở trẻ em

Khảo sát độ nặng Tăng áp ĐMP trẻ 

em (pediatric PAH)

TL: Abman SH et al. Pediatric Pulmonary Hypertension. Circulation 2015; 132: 00-00. doi: 10.1161/CIR
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Cn đt tăng áp phổi ở trẻ em

Quy trình điều trị Tăng áp động mạch 

phổi trẻ em

• PAH: Pulmonary arterial hypertension
TL: Abman SH et al. Pediatric Pulmonary Hypertension. Circulation 2015; 132: 00-00. doi: 10.1161/CIR
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Cn đt tăng áp phổi ở trẻ em

Khảo sát 

chỉ định 

phẫu thuật 

BTBS có 

shunt kèm 

TAP

TL: Abman SH et al. Pediatric Pulmonary Hypertension. Circulation 2015; 132: 00-00. doi: 10.1161/CIR 13

AVT: Acute vasoreactivity testing
PH: pulmonary hypertension
PVR: pulmonary vascular resistance
SVR: systemic vascular resistance



Cn đt tăng áp phổi ở trẻ em

Sử dụng thuốc ức chế Phosphodiesterases 

điều trị Tăng áp ĐMP/trẻ em

• EMA (European Medicine Agency):
– Chấp thuận Sildenafil trẻ 1-17 tuổi

– Liều lượng 20mg x 3/ngày trẻ > 20kg; 10mg x3/ngày trẻ 
< 2014

• FDA (Food Drug Administration)
– Không chấp thuận sildenafil/trẻ em ở liều cao; chỉ chấp 

thuận liều thấp

– Chấp thuận Tadalafil từ 2009

– Liều lượng:

– Sildenafil 3.4 ± 1.1 mg/kg/day

– Tadalafil 1 ± 0.4 mg/kg/day
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Cn đt tăng áp phổi ở trẻ em

Khuyến cáo điều trị TAĐMP trẻ em 

kèm suy tim

• Digitalis + lợi tiểu: suy tim phải: liều 

lượng cẩn thận

• Kháng vit K:

–B/n IPAH/HPAH kèm cung lượng tim thấp, 

có catheter đặt dài ngày, trạng thái tăng động

– INR: 1.5 – 2 (I, C)

• Điều trị oxygen khi Sat O2 < 92%

TL: Abman SH et al. Pediatric Pulmonary Hypertension. Circulation 2015; 132: 00-00. doi: 10.1161/CIR
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Cn đt tăng áp phổi ở trẻ em

Kết luận
• Chẩn đoán TAP trẻ em:

– Siêu âm tim

–Thông tim

–CLS giúp tìm nguyên nhân

–Khảo sát di truyền

• Điều trị
–Theo nguyên nhân

–Ức chế PDE.5 (sildenafil, tadalafil)

– ± bosentan: vai trò quan trọng
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